TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
TỔ SỬ - ĐỊA – GD KTPL

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ I (LẦN 1)
NĂM HỌC 2024- 2025
· Môn Sử 12:  Chủ đề: 2 tiết/ tuần. Chuyên đề: 1 tiết/ tuần.
· GDKT – PL 12: Chủ đề: 2 tiết/ tuần.
· Môn Sử 11:  Chủ đề: 1 tiết/ tuần. Chuyên đề: 1 tiết/ tuần.
· GDKT – PL 11: Chủ đề: 2 tiết/ tuần.
· Môn Sử 10:  Chủ đề: 1 tiết/ tuần. Chuyên đề: 1 tiết/ tuần.
· GDKT – PL 10: Chủ đề: 2 tiết/ tuần.

	TT
	Họ và tên
	Lớp dạy/ môn
	Số tiết/ tuần
	Số tiết kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/ tuần

	1
	 Nguyễn Văn Sáu
	Sử 12: 1,8,9
	6
	5
-TTCM
-TBTTND
	23

	
	
	C/ đề Sử 12/8,9
	2
	
	

	
	
	GD KT- PL12: 8,9
	4
	
	

	
	
	GD KT-PL 11: 8,9,10 
	6
	
	

	2
	Nguyễn Thị Bình
	Sử 12: 2,5,7
	6
	5
- CN 12/7
- TTCĐ
	24

	
	
	C/ đề Sử 12: 7
	1
	
	

	
	
	GD KT- PL12/7
	2
	
	

	
	
	Sử 11: 1,2,5,7,8,9,12.
	7
	
	

	
	
	C/ đề Sử 11: 7,8,9
	3
	
	

	3
	Lê Thị Kim Đính
	Sử 12: 3,4,6
	6
	4
CN 10/2

	
23

	
	
	C/ đề Sử 12: 6
	1
	
	

	
	
	GD KT- PL12/6
	2
	
	

	
	
	Sử 10:2,3,8,9,10,11,12,13
	8
	
	

	
	
	C/ đề Sử 10: 2,3
	2
	
	

	4
	Huỳnh Thị Thư
	Sử 10: 1,4,5,6,7.
	5
	4
CN 10/1

	23

	
	
	C/ đề Sử 10: 1,4,5
	3
	
	

	
	
	Sử 11: 3,4,6,10,11.
	5
	
	

	
	
	C/ đề Sử 11: 10, 11
	2
	
	

	
	
	GD KT-PL 11: 7,11
	4
	
	

	5
	Nguyễn Văn Thuật
	Sử 12: 10
	2
	4
CN 12/10

	19

	
	
	C/ đề Sử 12: 10
	1
	
	

	
	
	GD KT- PL12/10
	2
	
	

	
	
	GD KT-PL 10: 1,2,3,4,5.
	10
	
	



Đại Thắng, ngày 08 tháng 08 năm 2024.
                                                                    TM TCM:

                                                                                       Nguyễn Văn Sáu
